
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STNMT-CCBVMT 
V/v hướng dẫn báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường theo quy định Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 

 

            Đắk Nông, ngày … tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh 

dịch vụ thực hiện trách nhiệm lập và gửi Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

hiện nay như sau: 

1. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường bao gồm: 

a) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm. Chủ dự án đầu 

tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ báo cáo công tác bảo vệ môi trường định 

kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) 

trước ngày 05 tháng 01 của năm tiếp theo; Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp báo 

cáo các cơ quan tại mục 4 văn bản này về công tác bảo vệ môi trường định kỳ 

hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) trước 

ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo; 

b) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường đột xuất theo yêu cầu của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

2. Nội dung của Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ bao gồm: 

a) Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường 

theo quy định tại Mẫu số 05.A Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT; 



2 

 

b) Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo 

quy định tại Mẫu số 05.B Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. Đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo quy định 

tại Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì không phải thực hiện báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường; 

c) Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ đầu tư xây dựng 

và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm 

công nghiệp theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

3. Hình thức báo cáo công tác bảo vệ môi trường:  

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được thể hiện bằng một trong các hình 

thức sau: 

a) Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng 

dấu của đơn vị và bản điện tử (file.doc) (CD/USB). Các biểu mẫu tổng hợp số 

liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai. Báo cáo theo hình thức này 

được gửi bằng một trong các phương thức sau: gửi, nhận trực tiếp; gửi, nhận qua 

dịch vụ bưu chính; 

b) Báo cáo bằng văn bản điện tử được số hóa từ văn bản giấy, có chữ ký 

điện tử của người có thẩm quyền và đóng dấu điện tử của đơn vị. Báo cáo theo 

hình thức này được gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan 

tiếp nhận (đối với các cơ sở có kết nối với trục liên thông quản lý văn bản của 

tỉnh). 

4. Gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường: 

a) Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gửi báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường đến các cơ quan sau: Cơ quan cấp giấy phép môi trường 

hoặc cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy 

ban nhân dân cấp huyện; chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 

khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp (đối với các 

cơ sở nằm trong khu kinh tế, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc 

cụm công nghiệp); 

b) Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến các cơ 

quan sau: Cơ quan cấp giấy phép môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế của 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của pháp luật; 
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c) Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến các cơ quan sau: Cơ quan cấp giấy 

phép môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

5. Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc lưu giữ các tài liệu liên 

quan đến báo cáo tại cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi 

thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn để các chủ dự án, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ biết, nghiêm túc thực hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Lãnh đạo Sở: đ/c Hiệp; đ/c Trung (để b/c); 

- UBND các huyện, thành phố 

(phối hợp, hướng dẫn Chủ cơ sở); 

- VPS (để đăng tải); 

- Lưu: VT, CCBVMT, TTQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Chí Trung 
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